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NGHỊ QUYẾT
[bookmark: _Hlk202724415]Về việc thông qua Bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


[bookmark: _Hlk202724452]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; 
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;
Căn cứ Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số ……/TTr-UBND ngày …/…/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại ký họp;.
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 
[bookmark: _Hlk202726210]Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. (có quy định và phụ lục đính kèm).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa……., kỳ họp thứ ….. năm 2025 thông qua ngày …... tháng …. năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (b/c); 
- Bộ Nông nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB và QLXLVPHC - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Tây Ninh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X; 
- UBND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh; 
- Các sở, ngành, đoàn thể tinh;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường; 
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đăng công báo);
- Luu: VT.
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QUY ĐỊNH
[bookmark: loai_2_name]VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2026 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số …/2025/NQ-HĐND 
ngày … tháng … năm 2025 của HĐND tỉnh Ninh Bình)
         __________________________________

CHƯƠNG I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về tiêu chí xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong Bảng giá các loại đất và Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2. Đối tượng áp dụng 
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm:
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; 
- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
- Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
- Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
Điều 2. Nguyên tắc xác định giá đất và mức giá
[bookmark: khoan_1_3][bookmark: _Hlk211678019]1. Đối với nhóm đất nông nghiệp: 
Giá đất sản xuất nông nghiệp được xác định dựa vào điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu và giao thông theo từng địa bàn xã, phường và theo từng loại đất.
2. Đối với đất phi nông nghiệp
- Nguyên tắc xác định vị trí:
+ Căn cứ vào khả năng sinh lời, khoảng cách tới đường giao thông, đường phố và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, các vị trí được xác định theo nguyên tắc: vị trí 1 là vị trí tiếp giáp trục đường giao thông hoặc chỉ giới giao thông có tên trong bảng giá có khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn các vị trí tiếp theo, các vị trí 2, 3, 4 theo thứ tự khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng kém thuận lợi hơn.
+ Trường hợp thửa đất thuộc vị trí 1 có trùng từ 2 mức giá trở lên thì xác định giá theo vị trí có mức giá cao nhất.
- Đối với các khu dân cư còn lại:
+ Khu vực 1: Là các khu dân cư không tiếp giáp với đường trục xã nhưng thuộc khu vực trung tâm xã, thị trấn; gần trường học, chợ, trạm y tế, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu, cụm công nghiệp gần đầu mối giao thông.
+ Khu vực 2: Là khu dân cư không thuộc khu vực trung tâm có điều kiện kết cấu hạ tầng kém hơn khu vực 1.
+ Khu vực 3: Là khu dân cư còn lại.
2.1. Đối với đất ở tại các phường: 
- Các vị trí trong mỗi đường, phố trên địa bàn thành phố được chia thành 04 vị trí, cụ thể như sau:
+ Vị trí 1: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với đường (phố) có tên trong bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này;
+ Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ, ngách, hẻm (sau đây gọi chung là ngõ) có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ chỉ giới hè đường (phố) có tên trong bảng giá đất tới mốc giới đầu tiên của thửa đất tiếp giáp với ngõ) từ 3,5 m trở lên.
+ Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ chỉ giới hè đường (phố) có tên trong bảng giá đất tới mốc giới đầu tiên của thửa đất tiếp giáp với ngõ) từ 2 m đến dưới 3,5 m.
+ Vị trí 4: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ chỉ giới hè đường (phố) có tên trong bảng giá đất tới mốc giới đầu tiên của thửa đất tiếp giáp với ngõ) dưới 2 m”.
- Đối với các thửa đất tại các vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 có ngõ nối thông với nhiều đường, phố có giá đất khác nhau thì áp dụng theo vị trí của đường, phố gần nhất. Nếu thửa đất có khoảng cách đến các đường, phố bằng nhau thì áp dụng theo đường, phố có mức giá cao nhất.
- Đối với thửa đất cùng một chủ sử dụng đất thì được chia theo chiều sâu thửa đất để xác định vị trí:
+ Vị trí 1: Tính từ chỉ giới vỉa hè đường, phố giáp thửa đất hoặc mép hiện trạng đường giao thông đến hết 30m
+ Vị trí 2: Trên 30m đến hết 60m;
+ Vị trí 3: Trên 60m đến hết 90m;
+ Vị trí 4: Trên 90m đến hết thửa đất;
- Mức giá áp dụng cho các vị trí cho các vị trí:
+ Vị trí 2 bằng 40% giá vị trí 1
+ Vị trí 3 bằng 20% giá vị trí 1
+ Vị trí 4 bằng 10% giá vị trí 1
2.2. Đối với đất ở tại các xã: 
- Các vị trí trong mỗi đường, phố trên địa bàn các xã được chia thành 03 vị trí, cụ thể như sau:
+ Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất 01 mặt tiếp giáp đường, phố hoặc chỉ giới giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, đường trục xã....
+ Vị trí 2: Là thửa đất tiếp giáp phía sau thửa đất vị trí 1.
+ Vị trí 3: Là thửa đất tiếp giáp phía sau thửa đất vị trí 2.
- Đối với các thửa đất của tại các vị trí 2, vị trí 3 có ngõ nối thông với nhiều đường có giá đất khác nhau thì áp dụng theo vị trí của đường gần nhất. Nếu thửa đất có khoảng cách đến các đường bằng nhau thì áp dụng theo đường, phố có mức giá cao nhất.
- Đối với thửa đất cùng một chủ sử dụng đất thì được chia theo chiều sâu thửa đất để xác định vị trí:
+Vị trí 1: Tính từ chỉ giới vỉa hè đường, phố giáp thửa đất hoặc mép hiện trạng đường giao thông đến hết 30m;
+Vị trí 2: Trên 30m đến hết 60m;
+Vị trí 3: Trên 60m đến hết thửa đất;
- Mức giá  áp dụng cho các vị trí:
+ Vị trí 2 bằng 50% giá vị trí 1
+ Vị trí 3 bằng 25% giá vị trí 1
2.3. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
Vị trí 1 áp dụng đối với thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường, phố hoặc chỉ giới giao thông, hành lang giao thông, các vị trí tiếp theo được chia theo chiều sâu thửa đất, mỗi vị trí là 50m chiều sâu;
2.4. Nguyên tắc xác định giá đất cho các trường hợp đặc biệt:
a) Đối với thửa đất có các mặt (cạnh) tiếp giáp từ hai đường (phố), ngõ trở lên thì giá đất được nhân hệ số như sau:
-  Thửa đất ở vị trí góc tiếp giáp từ 03 mặt đường (phố) trở lên ≥ 3,5m, giá đất được tính hệ số bằng 1,15 lần so với giá đất tại vị trí trục đường có mức giá cao hơn;
- Thửa đất ở vị trí góc tiếp giáp từ 02 mặt đường (phố) trở lên ≥ 3,5m, giá đất được tính hệ số bằng 1,1 lần so với giá đất tại vị trí trục đường có mức giá cao hơn;
- Thửa đất có trục đường giao thông chính và 1 đường phụ > 2m nhưng < 3,5m hoặc thửa đất tiếp giáp với 02 mặt đường (phố) ở hai phía khác nhau thì giá đất được tính hệ số bằng 1,05 lần so với giá đất tại vị trí trục đường giao thông chính có mức giá cao hơn;
- Thửa đất có mặt tiền hướng thẳng điểm cuối đường giao thông (bị đường đâm - không bao gồm vỉa hè) giảm 10% (0,9 lần) so với các thửa đất chỉ tiếp giáp 1 mặt đường cùng vị trí.
- Thửa đất tiếp giáp hoặc có tầm nhìn chính hướng khu nghĩa trang, nghĩa địa, chùa, đình, đền, miếu, nhà tang lễ (kể cả khu cây xanh bao quanh nghĩa trang, nghĩa địa, chùa, đình, đền, miếu, nhà tang lễ) giảm 10% (0,9 lần) so với các thửa đất chỉ tiếp giáp 1 mặt đường cùng vị trí.
- Thửa đất có tầm nhìn chính hướng Trung tâm thương mại tăng 10% (1,1 lần) so với các thửa đất chỉ tiếp giáp 1 mặt đường cùng vị trí.
- Thửa đất hướng khu cây xanh (khu cây xanh không có đường dạo), tiếp giáp mặt thoáng, tiếp giáp khu cây xanh (trừ khu cây xanh bao quanh nghĩa trang, nghĩa địa, chùa, đình, đền, miếu, nhà tang lễ) tăng 5% (1,05 lần) so với các thửa đất chỉ tiếp giáp 1 mặt đường cùng vị trí.
- Thửa đất có tầm nhìn chính hướng khu công viên, khu cây xanh, mặt nước (khu cây xanh có đường dạo) trừ khu cây xanh, mặt nước bao quanh nghĩa trang, nghĩa địa, chùa, đình, đền, miếu, nhà tang lễ tăng 10% (1,1 lần) so với các thửa đất chỉ tiếp giáp 1 mặt đường cùng vị trí.
- Thửa đất phía sau hoặc bên cạnh tiếp giáp đất hạ tầng kỹ thuật (đường phục vụ PCCC, hệ thống thoát nước…) tăng 2% (1,02 lần) so với các thửa đất chỉ tiếp giáp 1 mặt đường cùng vị trí. Trường hợp thửa đất cần định giá phía sau và bên cạnh tiếp giáp đất hạ tầng kỹ thuật (đường phục vụ PCCC, hệ thống thoát nước…) tăng 5% (1,05 lần) so với các thửa đất chỉ tiếp giáp 1 mặt đường cùng vị trí.
b) Đối với thửa đất của một chủ sử dụng có cạnh (mặt) tiếp giáp với đường, phố, ngõ có chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ > 30 m được chia lớp để tính giá đất như sau:
b1) Đối với các thửa đất ở
- Lớp 1: Tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ đến 30 m tính bằng 100% giá đất quy định.
- Lớp 2: Tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ từ trên 30 m đến 60 m, giá đất được tính bằng 70% so với giá đất của lớp 1.
- Lớp 3: Tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ từ trên 60 m đến 90 m, giá đất được tính bằng 50% so với giá đất của lớp 1.
- Lớp 4: Tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ từ trên 90 m, giá đất được tính bằng 30% so với giá đất của lớp 1.
b2) Đối với các thửa đất Phi nông nghiệp không phải là đất ở
- Lớp 1: Tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ đến 100 m tính bằng 100% giá đất quy định.
- Lớp 2: Tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ từ trên 100 m đến 200 m, giá đất được tính bằng 70% so với giá đất của lớp 1.
- Lớp 3: Tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ từ trên 200 m đến 300 m,  giá đất được tính bằng 50% so với giá đất của lớp 1.
- Lớp 4: Tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ từ trên 300 m, giá đất được tính bằng 30% so với giá đất của lớp 1.
c) Trường hợp vị trí đất ở giáp với lộ giới đường sắt, từ đường bộ vượt qua đường sắt vào thẳng đất ở, giá đất được xác định bằng 70% giá đất ở bám trục đường bộ theo quy định tại vị trí đó.
[bookmark: _Hlk212159431]d) Trường hợp thửa đất có hình thể đặc thù, một phần thửa đất bị che khuất bởi thửa đất khác, do người khác sử dụng thì phần diện tích tiếp giáp với đường, phố, ngõ tính từ mặt tiền đến hết chiều sâu của thửa đất được tính giá đất theo đúng vị trí, mục đích quy định; phần diện tích còn lại giá đất được tính bằng 70% mức giá đất của phần diện tích không bị che khuất. 
[bookmark: _Hlk212159735][bookmark: _Hlk212159492]e) Trường hợp thửa đất có nhiều mặt tiếp giáp với nhiều đường, phố, ngõ: Giá đất tính theo vị trí của đường (phố), ngõ có giá đất cao nhất;
[bookmark: _Hlk212159183]f) Trường hợp giá đất áp dụng các quy định tại Điểm b, c, d, Khoản này thấp hơn mức giá đất (có cùng mục đích) thấp nhất của xã, phường nơi có thửa đất được quy định trong bảng giá thì tính bằng mức giá thấp nhất của xã, phường nơi có thửa đất đó.
2.5. Chỉ giới hè đường, phố nêu tại khoản 2 Điều này được áp dụng như sau:
a) Đối với trường hợp thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê đất mới thì chỉ giới hè đường (phố) tính theo chỉ giới đường quy hoạch.
b) Đối với trường hợp thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê đất mới được thực hiện theo nhiều giai đoạn khác nhau thì chỉ giới hè đường (phố) tính theo chỉ giới đường quy hoạch của cả dự án.
c) Các trường hợp còn lại, chỉ giới hè đường (phố) có tên trong bảng giá tính theo chỉ giới hè đường (phố) hiện trạng.
3. Giá đất trong bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.


CHƯƠNG II
[bookmark: chuong_2_name]GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
[bookmark: dieu_3_1]Điều 3. Giá đất nông nghiệp
1. Giá đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất chăn nuôi tập trung và đất nông nghiệp khác:
	Khu vực
	Giá đất (đồng/m2)

	Các phường
	100.000

	Các xã
	80.000


2. Giá đất làm muối:  70.000 đồng/m2.
3. Giá đất lâm nghiệp: 30.000 đồng/m2.
4. Giá đất nông nghiệp liền kề thửa đất ở (Đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở nhưng không được công nhận là đất ở hoặc thửa đất nông nghiệp có nguồn gốc từ đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở nhưng không được công nhận là đất ở)

	Khu vực
	Giá đất (đồng/m2)

	Các phường
	120.000

	Các xã
	100.000



5. Giá đất đối với đất thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp (thời hạn sử dụng đất 70 năm)
	Khu vực
	Giá đất (đồng/m2)

	Các phường
	560.000

	Các xã
	450.000


6. Giá đất bãi bồi ven sông, ven biển có mặt nước tự nhiên khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản
	Khu vực
	Giá đất (đồng/m2)

	Đất bãi bồi ngoài đê ven sông Hồng
	30.000

	Đất bãi bồi ngoài đê ven sông Ninh Cơ
	30.000

	Đất bãi bồi ngoài đê ven sông Đáy
	30.000

	Đất bãi bồi ngoài đê ven các sông khác
	25.000





7. Giá đất bãi bồi ven biển : 40.000 đồng/m²
Điều 4: Giá đất phi nông nghiệp
1. Giá đất ở tại đô thị được quy định tại Phụ lục I 
2. Giá đất ở tại nông thôn được quy định tại Phụ lục II 
[bookmark: _GoBack]3. Bảng giá đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại các phường được quy định tại Phụ lục III
4. Bảng giá đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại các phường được quy định tại Phụ lục IV
5. Giá đất tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, làng nghề quy định tại Phụ lục V và không áp dụng thêm các yếu tố tăng, giảm theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 chương I.
6. Giá đất tại Khu du lịch ven biển quy định tại Phụ lục VI.
7. Giá đất sản xuất vật liệu xây dựng (đất để khai thác nguyên liệu đất, đá; đất làm mặt bằng chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng) quy định tại Phụ lục VII và không áp dụng thêm các yếu tố tăng, giảm theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 chương I.
[bookmark: _Hlk211677936]8. Giá đất đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của các thửa đất bãi bồi ven các sông:
8.1. Ven các sông Hồng, Sông Đào, Sông Ninh Cơ, Sông Đáy được xác định 01 vị trí, 01 mức giá:
	Khu vực
	Giá đất đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
(đồng/m2)
	Giá đất thương mại
dịch vụ
(đồng/m2)

	Các phường 
	600.000
	800.000

	Các xã
	300.000
	350.000



8.2. Ven các sông khác được xác định 01 vị trí, 01 mức giá:
	Khu vực
	Giá đất đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
(đồng/m2)
	Giá đất thương mại
dịch vụ (đong/m2)

	Các phường 
	600.000
	800.000

	Các xã 
	250.000
	300.000



9. Giá đất đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp các thửa đất bãi bồi ven biển được xác định 01 vị trí, 01 mức giá:
	Khu vực
	Giá đất đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
(đồng/m2)
	Giá đất thương mại
dịch vụ
(đồng/m2)

	Các xã 
	350.000
	400.000


10. Giá các loại đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh:  Được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí.
11. Giá đất cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
- Đối với địa bàn các phường: được xác định bằng 50% giá đất ở cùng vị trí;
-Đối với địa bàn các xã: được xác định bằng 40% giá đất ở cùng vị trí;
12. Giá các loại đất công trình sự nghiệp khác (không phải là đất cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo)
Được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí.
13. Giá đất tôn giáo, đất tín ngưỡng
Được xác định bằng giá đất ở cùng vị trí
14. Đối với đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu trữ tro cốt
Được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí
15. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối, đất có mặt nước ven biển, mặt nước ven biển và mặt nước chuyên dùng khi sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản:
Được xác định giá đất theo giá đất nuôi trồng thủy sản có cùng vị trí đã quy định trong bảng giá đất
Trường hợp nếu sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản thì áp dụng Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp cùng vị trí.
16. Đất phi nông nghiệp khác
Đất phi nông nghiệp khác bao gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở được xác định bằng 80% mức giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ có điều kiện hạ tầng và khả năng sinh lời tương ứng.
Điều 5. Đất chưa sử dụng
Đối với các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng (đất bằng chưa sử dụng) thì căn cứ vào giá đất cao nhất của loại đất nông nghiệp cùng vị trí.
Đối với đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa vào sử dụng thì căn cứ phương pháp định giá đất và giá của loại đất cùng mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất tại khu vực lân cận để xác định mức giá đất. 


CHƯƠNG III
[bookmark: chuong_3_name]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_9]Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giá đất phải được xác định theo đúng mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của pháp luật; quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Đối với những khu vực chưa được xác định trong Bảng giá, Phụ lục ban hành kèm theo quy định này hoặc các trường hợp mới phát sinh do xây dựng đường, phố, khu đô thị mới, khu đấu giá, khu tái định cư, khu công nghiệp giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường lập phương án giá đất theo quy định trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
3. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm định kỳ tổ chức cập nhật biến động giá đất trên địa bàn để làm căn cứ lập phương án điều chỉnh giá đất theo quy định.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng chuyên môn theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp.
[bookmark: dieu_10]Điều 7. Sửa đổi, bổ sung
Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.


CÁC PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT
Phụ lục I: Bảng giá đất ở tại đô thị;
Phụ lục II: Bảng giá đất ở tại nông thôn;
Phụ lục III. Bảng giá đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ trên địa bàn các phường;
Phụ lục IV. Bảng giá đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ trên địa bàn các xã;
Phụ lục V: Bảng giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 
Phụ lục VI. Bảng giá đất khu Du lịch
Phụ lục VII: Giá đất sản xuất vật liệu xây dựng (đất để khai thác nguyên liệu đất, đá; đất làm mặt bằng chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng)
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H ? I Đ ? NG  NHÂN DÂN   T ? NH  NINH BÌNH  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc  

  

S ? :               / 2025/ NQ - HĐND    Ninh Bình,   ngày         tháng       năm 20 2 5  

                    NGH ?  QUY ? T   V ?  vi ? c  thông qua   B ? ng giá  đ ? t  năm 2026 trên đ ? a  bàn t ? nh Ninh Bình       Căn c ?  Lu ? t T ?  ch ? c chính quy ? n đ ? a phương   s ?  72/2025/QH15   ngày  16 /6/20 25 ;     Căn c ?  Lu ? t Đ ? t đai   s ?  31/2024/QH15   ngày 18/01/2024; Lu ? t s ? a đ ? i, b ?   sung m ? t s ?  đi ? u c ? a Lu ? t Đ ? t đai s ?  31/2024/QH15, Lu ? t Nhà  ?  s ?   27/2023/QH15, Lu ? t Kinh   doanh b ? t đ ? ng s ? n s ?  29/2023/QH15 và Lu ? t các t ?   ch ? c tín d ? ng s ?  32/2024/QH15;   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?  102/2024/NĐ - CP ngày 30/7/2024 c ? a Chính ph ?  quy  đ ? nh chi ti ? t thi hành m ? t s ?  đi ? u c ? a Lu ? t Đ ? t đai;   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?  71/2024/NĐ - CP ngày 27/6/2024 c ? a  Chính ph ?  quy  đ ? nh v ?  giá đ ? t;   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh 151/2025/NĐ - CP ngày 12/6/2025 c ? a Chính ph ?  quy đ ? nh  v ?  phân đ ? nh th ? m quy ? n c ? a chính quy ? n đ ? a phương 02 c ? p, phân quy ? n, phân  c ? p trong l i nh v ? c đ ? t đai ;   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh 226/2025/NĐ - CP ngày 15/8/2025 c ? a  Chính ph ?  S ? a đ ? i,  b ?  sung m ? t s ?  đi ? u c ? a các ngh ?  đ ? nh quy đ ? nh chi ti ? t thi hành Lu ? t Đ ? t đai;   Xét T ?  trình s ?  ……/TTr - UBND ngày …/ … /2025 c ? a  ? y ban nhân dân t ? nh  v ?  vi ? c ban hành  Ngh ?  quy ? t  thông qua   B ? ng giá các lo ? i đ ? t   trên đ ? a bàn t ? nh  Ninh Bình ;  Báo cáo th ? m tra c ? a Ban kinh t ?  ngân sách H ? i đ ? ng nhân dân t ? nh;  ý ki ? n th ? o lu ? n c ? a các đ ? i bi ? u H ? i đ ? ng nhân dân t ? i ký h ? p; .   H ? i đ ? ng nhân dân t ? nh ban hành Ngh ?  quy ? t  thông qua   B ? ng giá đ ? t  năm  2026 trên đ ? a bàn t ? nh Ninh Bình .    Đi ? u 1.  H ? i đ ? ng nhân dân t ? nh  thông qua   B ? ng  giá  đ ? t  năm 2026 trên đ ? a  bàn t ? nh Ninh Bình  áp d ? ng t ?  ngày 01 tháng 01 năm 2026.   ( có quy đ ? nh và ph ?   l ? c  đính kèm) .   Đi ? u  2 .  H ? i đ ? ng nhân dân t ? nh g iao   ? y ban nhân dân t ? nh t ?  ch ? c tri ? n  khai th ? c hi ? n Ngh ?  quy ? t.  
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